
Diện tích 
đất hiện 
trạng (ha)

Diện tích 
thu hồi 

(ha)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)
Dán án trên địa bàn nhiều xã, 
phường

0,54 0,54 Phường Gia Viên

3,26 1,90 1,36 Phường Lê Chân

1,18       0,18 1,00 Xã Lai Khê

1,91       0,16 1,75 Xã Phú Thái

1,17       0,16 1,01 Phường Nhị Chiểu

1,95       0,20 1,75 Xã Nam An Phụ

1,75       0,25 1,50 Xã Hà Nam

0,88       0,88 Xã Thanh Hà

24,00    14,00 10,00 Phường Chí Linh

58,90    38,00 20,90 Phường Chu Văn An

20,50    9,50 11,00 Phường Lê Đại Hành

PHỤ LỤC 01: BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH PHẢI THU HỒI ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số        /NQ-HĐND ngày       tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân thành phố)

STT Tên Dự án/công trình

Diện tích 
thực hiện 

Dự án 
(ha)

Trong đó

1
Dự án đầu tư xây dựng tuyến 
đường từ đường Hồ Sen đến nút 
giao thông Quán Mau

 - Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của UBND 
thành phố về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến 
đường từ đường Hồ Sen đến nút giao thông Quán Mau.

Địa điểm thực hiện 
(cấp xã)

Văn bản pháp lý có liên quan

2

3
Nạo vét và kiên cố hóa kênh 
Phao Tân - An Bài

 - Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của UBND 
thành phố Chí Linh về việc quyết định Chủ trương đầu tư dự án.

Cải tạo, nâng cấp 05 cống xung 
yếu và Kè Thanh Sơn trên địa 
bàn phía Tây thành phố Hải 
Phòng

  - Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 23/3/2026 của UBND 
thành phố về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
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Diện tích 
đất hiện 
trạng (ha)

Diện tích 
thu hồi 

(ha)

STT Tên Dự án/công trình

Diện tích 
thực hiện 

Dự án 
(ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện 
(cấp xã)

Văn bản pháp lý có liên quan

0,02 0,02 Xã Gia Phúc

0,03 0,03 Xã Trường Tân

0,10 0,10 Xã Thanh Miện

0,09 0,09 Xã Bắc Thanh Miện

0,05 0,05 Phường Nguyễn Trãi

0,02 0,02 Phường Trần Nhân Tông

3,90 3,90 Xã Kiến Hưng

14,40 14,40 Xã Nghi Dương

14,93 14,93 Phường Hồng Bàng

11,61 11,61 Phường Hồng An

4

Xây dựng đường dây trung thế, 
các TBA phân phối và cải tạo 
lưới điện hạ thế huyện Gia Lộc 
năm 2025

 - Quyết định số: 547/QĐ-PCHD ngày 21/7/2025 của Công ty 
điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự án xây dựng đường dây 
trung thế, các trạm biến áp phân phối và cải tạo lưới điện hạ thế 
huyện Gia Lộc năm 2025.

8
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng các khu tái định cư tại các 
Phường Hồng Bàng, Hồng An

 - Quyết định số 4913/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của
UBND thành phố về chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
các khu tái định cư tại các Phường Hồng Bàng, Hồng An.

Dự án đầu tư xây dựng khu tái 
định cư phục vụ giải phóng mặt 
bằng Dự án đầu tư phát triển kết 
cấu hạ tầng Khu công nghiệp 
Ngũ Phúc và Tân Trào

 - Quyết định số 1292/QĐUBND ngày 02/4/2026 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư Dự án.

7

6
Xây dựng và cải tạo lưới điện 
khu vực Chí Linh, thành phố Hải 
Phòng năm 2026

 - Quyết định số 2555/QĐ-PCHP ngày 9/10/2025 của Cty Điện 
lực HP Phê duyệt dự án: Xây dựng và cải tạo lưới điện khu vực 
Chí Linh, TP Hải Phòng năm 2026.   

5

Xây dựng đường dây 22kV liên 
lạc giữa TBS 110kV Thanh 
Miện (E8,14) và TBA 110kV 
Thanh Miện 3, thành phố Hải 
Phòng năm 2026 trên địa bàn xã 

 - Quyết định số 3485/QĐ-PCHP ngày 24/11/2025 của Công ty 
Điện lực Hải Phòng phê duyệt dự án Xây dựng đường dây 22kV 
liên lạc giữa TBA 110kV Thanh Miện (E8,14) và TBA 110kV 
Thanh Miện 3, thành phố Hải Phòng năm 2026.
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Diện tích 
đất hiện 
trạng (ha)

Diện tích 
thu hồi 

(ha)

STT Tên Dự án/công trình

Diện tích 
thực hiện 

Dự án 
(ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện 
(cấp xã)

Văn bản pháp lý có liên quan

1,13 1,13 Xã Tuệ Tĩnh

1,20 1,20 Xã Đại Sơn

0,68 0,68 Xã Hồng Châu

0,60 0,60 Xã Nam Thanh Miện

0,09 0,09 Xã Hợp Tiến

7,86 7,86 Xã Trần Phú

12,55 12,55 Phường Chí Linh

16,00 16,00 Phường Lê Đại Hành

4,40 4,40 Phường Trần Hưng Đạo

21,46 21,46 Phường Chu Văn An

15,53 15,53 Xã Thái Tân

12,00 12,00 Phường Nguyễn Đại Năng

18,90 18,90 Xã Hà Đông

0,20 0,20 Xã Hà Nam

0,80 0,80 Xã Hà Tây

1,75 1,75 Phường Tân Hưng

Dự án Xây dựng mới 04 cống 
trên đê hữu Thái Bình, đê tả luộc

 - Quyết định số 4512/QĐ-UBND ngày 10/11/2025  của UBND 
thành phố Hải Phòng về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng mới 
04 cống trên đê hữu Thái Bình, đê tả Luộc.  

9

11

10

Dự án Xây dựng, nâng cấp, tu bổ 
đê, cống trên tuyến đê: tả Thái 
Bình; tả Kinh Thầy; tả Kinh 
Môn và Tả Thương

 - Quyết định số 4514/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND 
thành phố Hải Phòng về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.  

Dự án Xây dựng, nâng cấp, tu bổ 
đê, kè trên tuyến đê: tả, hữu Thái 
Bình; hữu Văn Úc; hữu Rạng

 - Quyết định số 4513/QĐ-UBND ngày 10/11/2025 của UBND 
thành phố Hải Phòng về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.  
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Diện tích 
đất hiện 
trạng (ha)

Diện tích 
thu hồi 

(ha)

STT Tên Dự án/công trình

Diện tích 
thực hiện 

Dự án 
(ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện 
(cấp xã)

Văn bản pháp lý có liên quan

1,70 1,70 Xã Tiên Minh

2,39 2,39 Xã Chấn Hưng

3,53 3,53 Xã Việt Khê

2,77 2,77 Phường Lưu Kiếm

1,76 1,76 Phường Bạch Đằng

1,29 1,29 Xã Gia Lộc

0,29 0,29 Xã Gia Phúc

1,61 1,61 Xã Yết Kiêu

12,00 12,00 Xã Gia Phúc

1,76 1,76 Xã Tân An

12

13

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp 
tuyến đê biển III, huyện Tiên 
Lãng

 '- Quyết định số 1033/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND 
thành phố V/v quyết định chủ trương đầu tư dự án;
- Quyết định số 4714/QĐ-UBND ngày 24/11/2026 của UBND 
thành phố V/v phê duyệt dự án.  

 '- Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 02/6/2025 của UBND 
thành phố về việc Quyết định chủ trương đầu tư Dự án; 
- Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 07/01/2026 của UBND 
thành phố về việc phê duyệt Dự án.  

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp 
tuyến đê Hữu Kinh Thày, đê 
Hữu Đá Bạc, thành phố Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng

14

15

 - Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND 
thành phố về việc phê duyệt Dự án Mở rộng nghĩa trang nhân 
dân xã Gia Lộc, xã Gia Phúc, xã Yết Kiêu và xây dựng mới nghĩa 
trang nhân dân thôn Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu, thành phố Hải 
Phòng (phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt 
Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).  

 - Quyết định 4954/QĐ-UBND ngày 05/12/2025 của UBND 
thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.  

Đầu tư xây dựng đường tỉnh 
399, đoạn từ Quốc lộ 38B đến 
đường tỉnh 392 (đường trục Bắc - 
 nam giai đoạn 2)

Dự án: Mở rộng nghĩa trang 
nhân dân xã Gia Lộc, xã Gia 
Phúc, xã Yết Kiêu và xây dựng 
mới nghĩa trang nhân dân thôn 
Thượng Bì 2, xã Yết Kiêu, thành 
phố Hải Phòng (phục vụ GPMB 
dự án đầu tư xây dựng tuyến 
đường sắt Lào Cai - Hà Nội - 
Hải Phòng)
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Diện tích 
đất hiện 
trạng (ha)

Diện tích 
thu hồi 

(ha)

STT Tên Dự án/công trình

Diện tích 
thực hiện 

Dự án 
(ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện 
(cấp xã)

Văn bản pháp lý có liên quan

0,17 0,17 Xã Nam Sách

0,11 0,11 Phường Thành Đông

1,50 1,50 Xã Gia Lộc

0,04 0,04 Phường Thạch Khôi

(2) Phường Hồng Bàng

18
Dự án Chỉnh trang sông Đào Hạ 
Lý từ cầu Thượng Lý đến cầu 
Tam Bạc, Phường Hồng Bàng

7,94 7,94 Phường Hồng Bàng

 - Quyết định số 4462/QĐ-UBND ngày 07/11/2025 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang sông 
đào Hạ Lý từ cầu Thượng Lý đến cầu Tam Bạc, Phường Hồng 
Bàng.  

19
Dự án nhà ở xã hội Đầm Bắc 
Giang, Phường Hồng Bàng

6,87 6,87 Phường Hồng Bàng
 - Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ 
đầu tư số 728/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 02/3/2026 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

(3) Phường Lê Chân

20
Dự án đầu tư xây dựng mở rộng 
ngõ 170 Hai Bà Trưng và các 
hạng mục phụ trợ

0,20 0,09 0,11 Phường Lê Chân
 - Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 về chủ trương 
đầu tư Dự án đầu tư xây dựng mở rộng ngõ 170 Hai Bà Trưng và 
các hạng mục phụ trợ.

16

17

 - Quyết định 665/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của UBND thành 
phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

 - Quyết định 4877/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của UBND 
thành phố về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Đầu tư xây dựng đường Võ 
Nguyên Giáp (đoạn từ nút giao 
Liên Hồng đến nút giao cao tốc 
Hà Nội - Hải Phòng)

Cầu qua sông Bến Vạn nối từ 
phường Thành Đông đến xã 
Nam Sách, thành phố Hải Phòng
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Diện tích 
đất hiện 
trạng (ha)

Diện tích 
thu hồi 

(ha)

STT Tên Dự án/công trình

Diện tích 
thực hiện 

Dự án 
(ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện 
(cấp xã)

Văn bản pháp lý có liên quan

(4) Phường An Hải

21
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng khu tái định cư tại phường 
An Hải

8,80 8,80 Phường An Hải
 - Quyết định số 4911/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 UBND thành 
phố về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
khu tái định cư tại phường An Hải.

(5) Phường Kiến An

22
Dự án đầu tư xây dựng Trường 
trung học phổ thông tại Đồng 
Hòa

2,18 2,18 Phường Kiến An

 - Quyết định số 659/QĐ-UBND ngày 13/2/2026 của UBND TP 
về việc phê duyệt thông tin Dự án đầu tư xây dựng Trường trung 
học phổ thông tại Đồng Hòa, Phường Kiến An, thành phố Hải 
Phòng.

(6) Phường An Phong

23

Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các 
tuyến đường gom dọc đường sắt 
Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa 
bàn huyện An Dương

0,77 0,67 0,10 Phường An Phong

 '- Nghị quyết chủ trương đầu tư số 28/NQ-HĐND ngày 
10/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện An Dương về chủ 
trương đầu tư dự án: Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các tuyến 
đường gom dọc đường sắt Hà Nội - Hải Phòng thuộc địa bàn 
huyện An Dương;
- Thông báo số 37/TB-HĐND ngày 14/10/2024 của Hội đồng 
nhân dân huyện An Dương về việc đính chính Nghị quyết số 
28/NQ-HĐND ngày 10/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện An 
Dương;
 - Quyết địnhsố 3318/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND 
huyện An Dương về phê duyệt dự án: Xây dựng, nâng cấp, cải 
tạo các tuyến đường gom dọc đường sắt Hà Nội - Hải Phòng 
thuộc địa bàn huyện An Dương;.
  - Quyết định điều chỉnh danh mục dự án, công trình phải thu 
hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất số 80/NQ-HĐND ngày 
11/11/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng.  
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Diện tích 
đất hiện 
trạng (ha)

Diện tích 
thu hồi 

(ha)

STT Tên Dự án/công trình

Diện tích 
thực hiện 

Dự án 
(ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện 
(cấp xã)

Văn bản pháp lý có liên quan

(7) Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm

24
Dự án đầu tư mở rộng nghĩa 
trang nhân dân làng Tiền Am, 
thôn 6

2,92 2,47 0,45 Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm

 - Quyết định chủ trương đầu tư số 708/QĐ/UBND ngày 
12/02/2026 của UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm về chủ trương 
đầu tư Dự án đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân làng Tiền 
Am, thôn 6.  

25
Dự án đầu tư mở rộng nghĩa 
trang nhân dân thôn Đông Hàm 
Dương

2,25 2,00 0,25 Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm

 - Quyết định chủ trương đầu tư số 709/QĐ/UBND ngày 
12/02/2026 của UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm về chủ trương 
đầu tư Dự án đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đông 
Hàm Dương.  

26
Dự án đầu tư mở rộng nghĩa 
trang nhân dân thôn Ngãi Đông

2,27 2,00 0,27 Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm

 - Quyết định chủ trương đầu tư số 712/QĐ/UBND ngày 
12/02/2026 của UBND xã Nguyễn Bỉnh Khiêm về chủ trương 
đầu tư Dự án đầu tư mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Ngãi 
Đông.  

(8) Xã Vĩnh Hòa

27

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ 
nhà ông Hoạt thôn Phương Trì 1 
đến nhà thờ họ Quang thôn Hà 
Hương xã Vĩnh Hoà

0,78 0,48 0,30 Xã Vĩnh Hòa

 - Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo 
tuyến đường từ nhà ông Hoạt thôn Phương Trì 1 đến nhà thờ họ 
Quang thôn Hà Hương, xã Vĩnh Hòa.

28

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ 
nhà ông Tài thôn Trúc Hiệp đến 
ngã ba trạm bơm Đống Hổ xã 
Vĩnh Hoà

0,62 0,30 0,32 Xã Vĩnh Hòa

 - Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo 
tuyến đường từ nhà ông Tài thôn Trúc Hiệp đến ngã ba trạm bơm 
Đống Hổ, xã Vĩnh Hòa.
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Diện tích 
đất hiện 
trạng (ha)

Diện tích 
thu hồi 

(ha)

STT Tên Dự án/công trình
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29

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ 
cống ông Ninh thôn Giông đến 
đập ông Tám Xóm 12, xã Vĩnh 
Hoà

0,84 0,54 0,30 Xã Vĩnh Hòa

 - Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo 
tuyến đường từ cống ông Ninh thôn Giông đến đập ông Tám 
xóm 12, xã Vĩnh Hòa.

30

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ 
nhà ông Thiệm thôn Lê Lợi đến 
nhà ông Lê thôn Nội Tạ, xã Vĩnh 
Hoà

0,40 0,30 0,10 Xã Vĩnh Hòa

 - Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc phê 
duyệt Chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến 
đường từ nhà ông Thiệm thôn Lê Lợi đến nhà ông Lê thôn Nội 
Tạ, xã Vĩnh Hòa.

31

 Nâng cấp, cải tạo tuyến đường 
từ miếu làng đến cầu Đồng 
Buộm thôn Đại Nỗ 2, xã Vĩnh 
Hoà

0,20 0,10 0,10 Xã Vĩnh Hòa

 - Quyết định số 530/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, cải tạo 
tuyến đường từ miếu làng đến cầu Động Buộm thôn Đại Nỗ 2, xã 
Vĩnh Hòa.

(9) Phường Ngô Quyền

32
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng khu tái định cư tại Phường 
Ngô Quyền 

6,07 6,07 Phường Ngô Quyền
 - Quyết định số 4916/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của Ủy ban 
nhân dân thành phố về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng khu tái định cư tại Phường Ngô Quyền.

(10) Phường Nam Triệu

33
Dự án Xây dựng sân vận động 
Trung tâm Phường Nam Triệu

3,47 3,47 Phường Nam Triệu
 - Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của UBND 
phường Nam Triệu về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng sân vận 
động Trung tâm phường Nam Triệu.
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34
Dự án Cải tạo, mở rộng tuyến 
đường tổ dân phố Đầu Cầu đến 
công viên Lập Lễ

0,39 0,25 0,15 Phường Nam Triệu
 - Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của UBND 
phường Nam Triệu về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng 
tuyến đường tổ dân phố Đầu Cầu đến công viên Lập Lễ.

35
Dự án Cải tạo, mở rộng tuyến 
đường từ Tổ dân phố Phả Lễ 4 
đến đường Trần Hưng Đạo

0,54 0,34 0,20 Phường Nam Triệu
 - Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của UBND 
phường Nam Triệu về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng 
tuyến đường từ tổ dân phố Phả Lễ 4 đến đường Trần Hưng Đạo.

36
Dự án Cải tạo, nâng cấp kết nối 
tuyến đường TDP Sỏ ra đường 
Trần Hưng Đạo

0,22 0,15 0,07 Phường Nam Triệu
 - Quyết định số 1511/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của UBND 
phường Nam Triệu về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp 
kết nối tuyến đường tổ dân phố Sỏ đến đường Trần Hưng Đạo.

37

Dự án cải tạo tuyến đường Phục 
Lễ đi Tam Hưng ( đoạn từ trạm 
bơm Phục Hưng đến cầu qua 
kênh điều hoà nhiệt điện)

0,35 0,34 0,01 Phường Nam Triệu

 - Quyết định số 1512/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của UBND 
phường Nam Triệu về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo tuyến 
đường Phục Lễ đi Tam Hưng (Đoạn từ trạm bơm Phục Hưng đến 
cầu qua kênh điều hòa nhiệt điện).

(11) Xã Vĩnh Thịnh

38
Nâng cấp, cải tạo đường liên 
thôn từ thôn Liễu Kinh 5 đến 
thôn Tẩm Thượng 3

0,36 0,28 0,08 Xã Vĩnh Thịnh

- Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 01/12/2025 của UBND xã 
Vĩnh Thịnh Quyết định về việc quyết định chủ trương đầu tư: 
Nâng cấp, cải tạo đường liên thôn từ thôn Liễu Kinh 5 đến thôn 
Tẩm Thượng 3.
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39

Xây dựng nhà đa năng và các 
hạng mục phụ trợ trường THCS 
Việt Tiến - Trung Lập, xã Vĩnh 
Thịnh 

1,15 0,65 0,50 Xã  Vĩnh Thịnh

- Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND xã 
Vĩnh Thịnh Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công 
trình: Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường 
THCS Việt Tiến - Trung Lập, xã Vĩnh Thịnh.

(12) Phường Nam Đồng

40

Dự án đầu tư xây dựng tuyến 
đường nối ĐT.391 đến ĐT 390 
(đoạn từ cầu vượt sông Thái 
Bình đến ĐT 390)

8,49 8,49 Phường Nam Đồng

 - Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 02/4/2026  của UBND 
thành phố Về việc chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng 
tuyến đường nối ĐT.391 đến ĐT 390 (đoạn từ cầu vượt sông 
Thái Bình đến ĐT 390). 

41

Cải tạo mở rộng đường cây Vả 
(đường nội đồng 3 TDP Cập 
Nhất), phường Nam Đồng, thành 
phố Hải Phòng;  

1,90 1,20 0,70 Phường Nam Đồng

 - Quyết định 108/QĐ-UBND ngày 02/02/2026 của UBND 
phường Nam Đồng Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo mở rộng 
đường cây Vả (đường nội đồng 3 TDP Cập Nhất), phường Nam 
Đồng, thành phố Hải Phòng.

(13) Phường Thành Đông

42

Dự án Cải tạo, mở rộng đường 
xã An Thượng nối đường tỉnh 
390 (Km12+160) với thị Trấn 
Nam Sách

0,25 0,25 Phường Thành Đông

 - Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của UBND 
tỉnh Hải Dương cũ Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình Cải tạo mở rộng đường xã An Thượng nối với 
đường tỉnh 390 (KM12+160) với thị trấn Nam Sách.
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(14) Phường Ái Quốc

43

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến 
đường kết nối đường tỉnh 
ĐT.390 tới Quốc lộ 5 (Đường 
Pháp Loa), phường Ái Quốc, 
thành phố Hải Phòng

8,00 1,50 6,50 Phường Ái Quốc

 - Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của UBND 
phường Ái Quốc Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 
dự án: Nâng cấp cải tạo tuyến đường kết nối ĐT 390 tới Quốc lộ 
5 (đường Pháp Loa), phường Ái Quốc, thành phố Hải Phòng.

(15) Phường Thạch Khôi

44

Dự án Mở rộng đường Lý Thái 
Tông kéo dài (đoạn từ Khu đô 
thị Quang Giáp đến Ngã ba Phú 
Tảo)

0,59 0,47 0,12 Phường Thạch Khôi

 - Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND 
phường Thạch Khôi Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây 
dựng công trình: Mở rộng đường Lý Thái Tông kéo dài (đoạn từ 
Khu đô thị Quang Giáp đến Ngã ba Phú Tảo).

45
Dự án cải tạo đường dây 35 kV 
lộ 378E8.1 đoạn từ cột 83 đến 
cột 118

0,028 0,028 Phường Thạch Khôi
 - Quyết định số 519/QĐ-PCHP ngày 21/7/2025 của Công ty 
Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt dự án.

46
Dự án Cải tạo nhánh Gia Xuyên 
lộ 378E8.1 sang cấp điện áp 22 
kV

0,006 0,006 Phường Thạch Khôi
 - Quyết định số 2773/QĐ-PCHD ngày 28/6/2025 của Công ty 
TNHH MTV Điện lực Hải Dương về phê duyệt dự án. 

47
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng vùng 
nuôi trồng thuỷ sản xã Gia 
Xuyên, thành phố Hải Dương

2,71 2,71 Phường Thạch Khôi

 - Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 của HĐND 
thành phố Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư dự 
án: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thuỷ sản xã Gia 
Xuyên, tp Hải Dương; 
 - Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày 03/10/2024 của UBND 
thành phố về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: 
Cải tạo, nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản xã Gia 
Xuyên, thành phố Hải Dương.
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(16) Phường Chu Văn An

48
Xây dựng và cải tạo lưới điện 
khu vực Chí Linh, TP Hải Phòng 
năm 2026

0,03 0,03 Phường Chu Văn An

 - Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của Công ty 
Điện lực Hải Phòng Phê duyệt dự án: Xây dựng và cải tạo lưới 
điện khu vực Chí Linh, TP Hải Phòng năm 2026;
- Quyết định số 1773/QĐ-EVNNPC ngày 9/8/2025 của Tổng 
Công ty điện lực miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao 
KHV đầu tư xây dựng phần lưới điện trung hạ thế năm 2026 cho 
Công ty Điện lực Hải Phòng.

(17) Phường Trần Hưng Đạo

49
Bảo tồn Khu di tích lịch sử- văn 
hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với 
phát triển du lịch

13,43 11,33 2,10 Phường Trần Hưng Đạo

  - Quyết định số 3424/QĐ- UBND ngày 26/12/2024 của UBND 
tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt Dự án: Bảo tồn Khu di tích 
lịch sử - văn hóa Côn Sơn- Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch; 
 - Quyết định số 4748/QĐ- UBND ngày 25/11/2025 của UBND 
thành phố Hải Phòng Phê duyệt điều chỉnh Dự án Bảo tồn khu di 
tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du 
lịch. 

(18) Phường Trần Nhân Tông

50

Xây dựng đường dây trung thế, 
các TBA phân phối phía Tây và 
cải tạo lưới điện hạ thế thành 
phố Chí Linh năm 2025

0,01 0,01 Phường Trần Nhân Tông

 - Quyết định số 2190/QĐ-PCHD ngày 30/5/2025 của Công ty 
TNHH MTV Điện lực Hải Dương Phê duyệt dự án: Xây dựng 
đường dây trung thế, các TBA phân phối phía Tây và cải tạo lưới 
điện hạ thế TP Chí Linh năm 2025.
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(19) Xã Trần Phú

51

Dự án đầu tư xây dựng Khu Tái 
định cư phục vụ giải phóng mặt 
bằng tuyến đường sắt tốc độ cao 
Hà Nội - Quảng Ninh (các hộ 
dân thuộc thôn Lê Hà, Tống Xá, 
Tông Phố).

10,00 10,00 Xã Trần Phú
 - Quyết định 396/QĐ-UBND ngày 30/1/2026 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
nhận nhà đầu tư dự án.

52

Dự án đầu tư xây dựng Khu Tái 
định cư phục vụ giải phóng mặt 
bằng tuyến đường sắt tốc độ cao 
Hà Nội - Quảng Ninh (cho các 
hộ dân thuộc thôn Bịch Đông, 
Kim Độ, Kinh Dương, Đại Lã).

7,80 7,80 Xã Trần Phú
 - Quyết định 396/QĐ-UBND ngày 30/1/2026 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp 
nhận nhà đầu tư dự án.

(20) Xã Tuệ Tĩnh

53
Dự án cải tạo nâng cấp tuyến 
đường giao thông thôn Hoàng 
Gia, xã Tuệ Tĩnh

1,06 1,06 Xã Tuệ Tĩnh

 - Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 12/5/2026 của UBND xã 
Tuệ Tĩnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải 
tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông thôn Hoàng Gia, xã Tuệ 
Tĩnh.

(21) Xã Cẩm Giàng

54
Dự án mở rộng nghĩa trang nhân 
dân xã Cẩm Giàng

3,47 3,08 0,39 Xã Cẩm Giàng

 - Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND TP 
Hải Phòng Về việc phê duyệt Dự án: Mở rộng nghĩa trang nhân 
dân xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng (phục vụ GPMB dự án 
đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).
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55
Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà 
ở xã hội Cẩm Giàng, xã Cẩm 
Giàng, thành phố Hải Phòng

21,24 21,24 Xã Cẩm Giàng

 - Quyết đinh số 1868/QĐ-UBND, ngày 21/5/2026 của UBND 
thành phố Hải Phòng Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở 
xã hội Cẩm Giàng, xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng.

(22) Xã Gia Lộc

56
Dự án Cải tạo nâng cấp cơ sở hạ 
tầng nội đồng xã Gia Lộc

12,48 6,77 5,71 Xã Gia Lộc
 - Quyết định số 776/QĐ-UBND của UBND xã Gia Lộc ngày 
06/4/2026 về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nâng cấp cơ sở hạ 
tầng nội đồng xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng.

57
Dự án xây dựng các điểm trung 
chuyển rác và cải tạo các bãi rác 
chôn lấp trên địa bàn xã Gia Lộc

0,50 0,50 Xã Gia Lộc
 - Quyết định số 407/QĐ-UBND của UBND xã Gia Lộc ngày 
12/02/2026 về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng điểm trung 
chuyển rác và cải tại các bãi rác chôn lấp trên địa bàn xã Gia Lộc.

(23) Xã Gia Phúc

58
Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 
sau TBA 110kV nối cấp Gia Lộc

0,15 0,15 Xã Gia Phúc
 - Quyết định số: 1374/QĐ-PCHD ngày 07/4/2025 của công ty 
TNHH MTV Điện lực Hải Dương về việc phê duyệt dự án: Xây 
dựng mới các lộ xuất tuyến sau TBA 110kV nối cấp Gia Lộc.

59
Xây dựng hệ thống DMS lưới 
điện trung áp khu vực Gia Lộc, 
TP Hải Phòng năm 2026

0,001 0,001 Xã Gia Phúc

 - Quyết định số: 1980/QĐ-PCHD ngày 28/4/2026 của Công ty 
điện lực Hải Phòng về việc Phê duyệt dự án: Xây dựng hệ thống 
DMS lưới điện trung áp khu vực Gia Lộc, TP Hải Phòng năm 
2026.
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(24) Xã Trường Tân

60
Cải tạo, mở rộng đường vào thôn 
Đỗ Xuyên đoạn từ Miếu Đỗ 
Xuyên đến ĐT392

0,08 0,08 Xã Trường Tân
 - Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 của UBND xã 
Trường Tân Về việc phê duyệt dự án: Cải tạo mở rộng đường vào 
thôn Đỗ Xuyên đoạn từ Miếu Đ Xuyên đến đường tỉnh 392.

(25) Xã Tứ Kỳ

61

Đầu tư Dự án: Giải phóng mặt 
bằng, san lấp mặt bằng, xây 
dựng đường vào Trường Mầm 
Non Tứ Kỳ (mới).

1,52 1,52 Xã Tứ Kỳ

 - Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND 
xã Tứ Kỳ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng 
mặt bằng, san lấp mặt bằng, xây dựng đường vào Trường Mầm 
Non Tứ Kỳ (mới).

(26) Xã Tân Kỳ

62

Cải tạo, nâng cấp đường trục xã 
Tân Kỳ; đoạn từ ngã ba chợ 
Chùa (ĐH191B) đến ngã tư thôn 
Kim Đôi (ĐH191C) - Giai đoạn 1

1,00 1,00 Xã Tân Kỳ

 - Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã 
Tân Kỳ, đoạn từ ngã ba chợ Chùa (ĐH 191B) đến ngã tư thôn 
Kim Đôi (ĐH191C)- Giai đoạn 1.

63
Xây dựng trường Mầm non Tân 
Kỳ, xã Tân Kỳ, thành phố Hải 
Phòng

1,26 1,26 Xã Tân Kỳ
 - Quyết định 363/QĐ-UBND ngày 09/3/2026 ngày 09/3/2026 về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng trường Mầm 
non Tân Kỳ, xã Tân Kỳ, thành phố Hải Phòng.
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(27) Xã Đại Sơn

64

Xây dựng các hạng mục phụ trợ 
Trường Mầm non Đại Sơn 
(Điểm trường thôn Nghĩa Xá), 
xã Đại Sơn

1,10 1,10 Xã Đại Sơn

 - Quyết định số 303/QĐ-UBND của UBND xã Đại Sơn Phê 
duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng các hạng mục phụ 
trợ Trường Mầm non Đại Sơn (Điểm trường thôn Nghĩa Xá), xã 
Đại Sơn.

65

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông xã Đại Sơn (đường 191P), 
đoạn từ đường tỉnh 391 đến 
đường gom cao tốc Hà Nội - Hải 
Phòng.

0,50 0,50 Xã Đại Sơn

 - Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND xã 
Đại Sơn Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, 
nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn (đường 191P), đoạn từ 
đường tỉnh 391 đến đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

66

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông xã Đại Sơn; đoạn từ 
đường tỉnh 391 đến nhà văn hóa 
thôn Phương Quất.

1,00 1,00 Xã Đại Sơn

 - Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND xã 
Đại Sơn Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, 
nâng cấp đường giao thông xã Đại Sơn; đoạn từ đường tỉnh 391 
đến nhà văn hóa thôn Phương Quất.

(28) Xã Nguyên Giáp

67

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 
tại thôn An Phú, xã Nguyên 
Giáp (phục vụ giải phóng mặt 
bằng thực hiện Dự án cải tạo, 
nâng cấp đường tỉnh 391, đoạn 
từ Km24+600 - Km29+325)

0,32 0,32 Xã Nguyên Giáp

 - Quyết định số 1187/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 của UBND 
tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cải tạo, nâng 
cấp đường tỉnh 391 đoạn từ Km24+600-Km29+325; 
- Công văn số 3862/VP-XDCT ngày 10/4/2026 của Văn phòng 
UBND thành phố về việc đầu tư xây dựng khu tái định cư tại 
thôn An Phú, xã Nguyên Giáp.
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68

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 
giao thông xã Nguyên Giáp 
(Đoạn kết nối từ đường tỉnh 391 
đến đường tỉnh 396 đi qua các 
thôn Hà Hải, Trạch Lộ và thôn 
Đại Hà)

4,75 2,42 2,33 Xã Nguyên Giáp

 - Quyết định số 971a/QĐUBND ngày 09/12/2025 của UBND xã 
Nguyên Giáp Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải 
tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông xã Nguyên Giáp (Đoạn kết 
nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 396 đi qua các thôn Hà 
Hải, Trạch Lộ và thôn Đại Hà).

(28) Xã Thanh Miện

69

Cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông và mở rộng bác rác thôn 
La Ngoại, xã Thanh Miện, thành 
phố Hải Phòng

0,50 0,50 Xã Thanh Miện

 - Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 của UBND 
xã Thanh Miện Về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp 
đường giao thông và mở rộng bác rác thôn La Ngoại, xã Thanh 
Miện, thành phố Hải Phòng.

70

Xây dựng đường trung thế, các 
TBA phân phối phía Nam và cải 
tạo lưới điện hạ thế huyện Thanh 
Miện năm 2025

0,03 0,03 Xã Thanh Miện

 - Quyết định số 2170/QĐ-PCHP ngày 28/5/2025 của Công ty 
Điện lực Hải Phòng phê duyệt dự án Xây dựng đường trung thế, 
các TBA phân phối phía Nam và cải tạo lưới điện hạ thế huyện 
Thanh Miện năm 2025.

(33) Xã Nguyễn Lương Bằng

71
Dự án xây dựng mở rộng trường 
mầm non Nhân Quyền

0,25 0,25 Xã Nguyễn Lương Bằng
 - Quyết định số 1276/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Ủy ban 
nhân dân xã Nguyễn Lương Bằng quyết định chủ trương đầu tư 
dự án: Xây dựng mở rộng Trường mầm non Nhân Quyền.
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72
Dự án Đầu tư xây dựng Trường 
THCS Thanh Tùng (tại vị trí 
mới)

1,50 1,50 Xã Nguyễn Lương Bằng
 - Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Ủy ban 
nhân dân xã Nguyễn Lương Bằng về Chủ trương đầu tư dự án: 
Đầu tư xây dựng Trường THCS Thanh Tùng (tại vị trí mới).

(34) Xã Nam Thanh Miện

73
Dự án mở rộng hố rác tập trung 
Thanh Giang, xã Nam Thanh 
Miện

0,21 0,21 Xã Nam Thanh Miện
 - Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 về chủ truơng 
đầu tư Dự án: Mở rộng Hố rác tập trung Thanh Giang, xã Nam 
Thanh Miện.

(35) Xã Vĩnh Lại

74
Xây dựng mở rộng Trụ sở Đảng 
ủy - HĐND & UBND, MTTQ xã 
Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng.

0,95 0,45 0,50 Xã Vĩnh Lại

 - Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 08/12/2025 của UBND 
xã Vĩnh Lại Về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: 
Xây dựng mở rộng Trụ sở Đảng ủy - HĐND & UBND, MTTQ 
xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng.
 - Kế hoạch 312/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND thành 
phố Hải Phòng về Đầu tư, cải tạo, sửa chữa, bố trí trụ sở Trung 
tâm phục vụ hành chính công, phòng họp trực tuyến và nôi làm 
việc của cán bộ, công chức cấp xã.

(36) Xã Hồng Châu

75

Dự án Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông xã đoạn từ đường 
396B đến dốc đê xóm 1 thôn 
Văn Diệm 

1,26 1,26 Xã Hồng Châu

 - Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND xã 
Hồng Châu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công 
trình: Cải tạo nâng cấp đường giao thông xã Hồng Châu (đoạn từ 
đường 396B đến dốc đê xóm 1 thôn Văn Diệm).
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(37) Xã Thanh Hà

76
Xây dựng nghĩa trang nhân dân 
thôn Lại Xá 1, xã Thanh Hà

0,73 0,73 Xã Thanh Hà
 - Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND 
xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nghĩa 
trang nhân dân thôn Lại Xá 1, xã Thanh Hà.

77
Xây dựng nghĩa trang nhân dân 
thôn Lại Xá 2, xã Thanh Hà

0,73 0,73 Xã Thanh Hà
 - Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 15/12/2025 của UBND 
xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nghĩa 
trang nhân dân thôn Lại Xá 2, xã Thanh Hà.

(38) Xã Phú Thái

78

Dự án: cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông thôn Lương Xá Bắc, 
xã Phú Thái (đoạn từ QL5 đến 
nhà ông Nguyễn Văn Tuyến và 
nhà Hứa Văn Bình)

0,30 0,25 0,05 Xã Phú Thái

- Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của UBND xã
Phú Thái về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: cải tạo,
nâng cấp đường giao thông thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái
(đoạn từ QL5 đến nhà ông Nguyễn Văn Tuyến và nhà Hứa Văn
Bình).

79

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường 
giao thông Tân Xuân thôn 
Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, 
thành phố Hải Phòng

0,48 0,37 0,11 Xã Phú Thái

- Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 19/4/2026 của UBND xã
Phú Thái về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án:
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Tân Xuân thôn Lương Xá
Bắc, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng.

(39) Phường Nhị Chiểu

80
Dự án Đầu tư xây dựng Trường 
Mầm non Minh Tân

0,35 0,35 Phường Nhị Chiểu
 - Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 16/12/2025 của UBND 
phường Nhị Chiểu Về việc phê duyệt chỉ trương đầu tư dự án: 
Đầu tư xây dựng Trường Mầm non Minh Tân.
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(40) Xã Lai Khê

81
Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng 
trường Mầm Non Tuấn Việt 
điểm trường trung tâm

0,90 0,41 0,49 Xã Lai Khê

 - Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 19/5/2026 của UBND xã 
Lai Khê Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công 
trình: Nhà lớp học 2 tầng 12 phòng trường Mầm Non Tuấn Việt 
điểm trường trung tâm.

82
Nhà đa năng trường THCS 
Thượng Vũ và các hạng mục phụ 
trợ 

1,07 0,49 0,58 Xã Lai Khê
 - Quyết định số 812/QĐ-UBND ngày 10/4/2026 của UBND xã 
Lai Khê phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà 
đa năng trường THCS Thượng Vũ và các hạng mục phụ trợ.

(40) Phường Thủy Nguyên

83
Dự án Nhà ở xã hội tại phường 
Thủy Nguyên

1,73 0,92 Phường Thủy Nguyên

- Công văn số 12822/VP-NNMT ngày 08/12/2025 của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại 
phường Thủy Nguyên.
- Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 17/4/2026 của UBND 
thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 
thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở xã hội tại phường 
Thủy Nguyên.
 - Thu hồi theo Khoản 2, Điều 127 của Luật đất đai năm 2024.

TỔNG 471,50 104,04 366,66
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